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	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Số CCCD
	Nơi làm việc (phòng/ban/
khoa…)
	Chức vụ
	Số điện thoại di động

	1
	Hoàng Gia Cát
	17/12/1967
	Nam
	025067000483
	Trạm Y tế xã Bình Phú
	Trạm trưởng
	0989726113

	2
	Nguyễn Thị Thu
	08/08/1977
	Nữ
	025177015408
	Trạm Y Tế Xã Bình Phú
	Nhân viên
	0815838818

	3
	Hà Thị Hậu
	04/10/1982
	Nữ
	025182001782
	Trạm Y Tế Xã Bình Phú
	Nhân viên
	0974155879

	4
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	01/03/1988
	Nữ
	025188007735
	Trạm Y Tế Xã Bình Phú
	Nhân viên
	0975887552

	5
	Bùi Thị Vân
	09/07/1987
	Nữ
	025187002367
	Trạm Y Tế Xã Bình Phú
	Nhân viên
	0374616682

	6
	Hà Thị Xuân
	09/07/1988
	Nữ
	025188002036
	Trạm Y Tế Xã Bình Phú
	Nhân viên
	0977576389

	7
	Vũ Thị Thu Hằng
	23/01/1991
	Nữ
	025191011178
	Trạm Y tế xã Bình Phú
	Nhân viên
	0962276691

	8
	Vũ Thị Châm
	05/07/1984
	Nữ
	025184002184
	Trạm Y tế xã Bình Phú
	Nhân viên
	0975841923

	9
	Vũ Thu Hiền
	08/09/1975
	Nữ
	025175000862
	Trạm Y tế xã Bình Phú
	Nhân viên
	0374772962

	10
	Đỗ Đức Minh
	01/09/1978
	Nam
	025078012740
	Điểm Y Tế An Đạo
	Phó Trưởng trạm
	0983629455

	11
	Nguyễn Thị Hương
	10/03/1979
	Nữ
	025179001354
	Điểm Y tế An Đạo
	Nhân viên
	0977481984

	12
	Bùi Thị Thu Thuỷ
	09/09/1986
	Nữ
	025186018839
	Điểm Y tế An Đạo
	Nhân viên
	0947286731

	13
	Đỗ Hải Yến
	26/09/1986
	Nữ
	025186002207
	Điểm Y tế An Đạo
	Nhân viên
	0983468853

	14
	Lưu Quang Luận
	01/04/1979
	Nam
	025079004219
	Điểm Y Tế Tiên Du
	Phó Trưởng trạm
	0989397745

	15
	Lê Thị Thanh Tú
	27/04/1988
	Nữ
	025188001980
	Điểm Y Tế Tiên Du
	Nhân viên
	0975658234

	16
	Vũ Thị Phương Thanh
	18/12/1990
	Nữ
	025190004394
	Điểm Y Tế Tiên Du
	Nhân viên
	0989834991

	17
	Nguyễn Văn Vỹ
	28/10/1995
	Nam
	025095005577
	Điểm Y Tế Tiên Du
	Nhân viên
	0981995641

	18
	Bùi Thị Thanh Huyền
	14/10/1978
	Nữ
	
	Trạm Y tế xã Bình Phú
	Nhân viên
	0985510668



